
 
 

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM 

DANH MỤC  

TÀI LIỆU THAM KHẢO ÔN THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024                                           

CỦA CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM 

I. Tài liệu dùng chung cho các vị trí 

1. Luật số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về viên chức; 

2. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; 

3. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-

CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP; 

4. Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

5. Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

6. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ 

về công tác văn thư; 

7. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ 

về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 

48/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP; 

8. Luật số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội về 

Phòng, chống tham nhũng;  

9. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham 

nhũng; 

10. Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 

7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng, chống tham nhũng; 

11. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 

20/9/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP; 
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12. Thông tư số 42/2012/TT-BGTVT ngày 16 tháng 10 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công 

tác đăng kiểm; 

13. Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

14. Quyết định số 12/QĐ-BXD ngày 01 tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cục Đăng 

kiểm Việt Nam; 

15. Chức năng nhiệm vụ của các tổ chức giúp việc Cục trưởng và các đơn vị 

trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. 

II. Tài liệu chuyên ngành 

1. Lĩnh vực đăng kiểm phương tiện thủy nội địa 

- Luật số 23/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội về Giao 

thông đường thủy nội địa; 

- Luật số 48/2014/QH13 ngày 17 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa; 

- Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường 

thuỷ nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường 

thuỷ nội địa; 

- Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh 

doanh trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa; 

- Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 16/2022/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh 

vực đăng kiểm; 

- Thông tư số 26/2020/TT-BGTVT ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy 

định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đăng kiểm, có hiệu lực kể từ ngày 

15 tháng 12 năm 2020; 

- Thông tư số 16/2023/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng 

Bộ GTVT sửa đổi bổ sung mọt số điều của các Thông tư quy định về đăng kiểm 

phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-26-2020-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-quy-dinh-che-do-bao-cao-dinh-ky-linh-vuc-dang-kiem-455826.aspx
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đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 02/2024/TT-BGTVT ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy 

định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân 

viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 20/2022/TT-BGTVT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải Quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, 

phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 26/2024/TT-BGTVT ngày 02 tháng 7 năm 2024 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 20/2022/TT-BGTVT quy định về các biểu mẫu 

giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ 

nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công 

nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa; 

- Những kiến thức cơ bản theo trình độ chuyên môn được đào tạo. 

2. Lĩnh vực đăng kiểm tàu biển, công trình biển 

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

- Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

- Luật Dầu khí số 12/2022/QH15 ngày 14 tháng 11 năm 2022; 

- Nghị định số 45/2023NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí; 

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động 

kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan 

trắc môi trường lao động; 

- Nghị định số 111/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 

quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển; 

- Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh 

doanh trong lĩnh vực hàng hải; 

- Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định về đăng ký, xoá đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển; 

- Nghị định số 86/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về 

đăng ký, xoá đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển; 
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- Thông tư số 33/2011/TT-BGTVT ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận 

chuyển dầu khí trên biển; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây 

mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải; 

- Thông tư số 62/2024/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

12/2022/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc 

trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải; 

- Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh 

vực đăng kiểm; 

- Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam; 

- Thông tư số 51/2017/TT-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ 

tàu biển; 

- Thông tư số 16/2022/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2022  của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong 

lĩnh vực đăng kiểm; 

- Thông tư số 17/2023/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2016/TT-

BGTVT ngày 7 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy 

định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam; 

- Thông tư số 20/2022/TT-BGTVT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải Quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, 

phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy 

nội địa; 

- Thông tư số 26/2024/TT-BGTVT ngày 02 tháng 7 năm 2024 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 20/2022/TT-BGTVT quy định về các biểu mẫu 

giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ 

nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công 

nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa; 
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- Thông tư số 40/2018/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về thu thập và báo cáo tiêu thụ nhiên liệu của tàu 

biển Việt Nam; 

- Thông tư số 55/2019/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu 

của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di 

động Việt Nam; 

- Thông tư số 46/2017/TT-BGTVT ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi 

trường khi vận chuyển hàng nguy hiểm bằng tàu biển; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây 

mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ GTVT; 

- Thông tư số 62/2024/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

12/2022/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc 

trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải; 

- Thông tư số 43/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 8 năm 2015  của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công 

bố phù hợp Lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải; 

- Thông tư số 24/2017/TT-BGTVT ngày 28 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Phụ lục III và Phụ lục V ban hành kèm 

theo Thông tư số 43/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù 

hợp lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải; 

- Những kiến thức cơ bản theo trình độ chuyên môn được đào tạo. 

3. Lĩnh vực đăng kiểm đường sắt 

- Luật Đường sắt số 06/2017/QH14 ngày 16 tháng 6 năm 2017; 

- Nghị định số 65/2018/NĐ-CP và các Nghị định sửa đổi Nghị định số 

65/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Đường sắt; 

- Thông tư số 19/2018/TT-BGTVT ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn đăng kiểm viên đường sắt và yêu 

cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm đường sắt; 

- Thông tư số 08/2024/TT-BGTVT ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2018/TT-
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BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn đăng kiểm 

viên đường sắt và yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm 

đường sắt; 

- Thông tư số 01/2024/TT-BGTVT ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt; 

- QCVN 15:2023/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường sắt trong quá 

trình khai thác sử dụng; 

- QCVN 16:2023/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật 

và quy định kiểm tra đối với đầu máy điêzen, phương tiện chuyên dùng tự hành 

khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu; 

- QCVN 18:2023/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra toa xe, 

phương tiện chuyên dùng không tự hành khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu; 

- QCVN 87:2015/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện 

giao thông đường sắt - Giá chuyển hướng toa xe - Yêu cầu kỹ thuật; 

- QCVN 110:2023/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ trục bánh 

xe của đầu máy, toa xe; 

- QCVN 111:2023/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ móc nối đỡ 

đấm của đầu máy, toa xe; 

- QCVN 112:2023/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về van hãm sử 

dụng trên đầu máy, toa xe; 

- QCVN 67:2018/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị chịu áp 

lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác 

trên biển; 

- Những kiến thức cơ bản theo trình độ chuyên môn được đào tạo. 

4. Lĩnh vực tài chính, kế toán 

- Luật Kế toán 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015; 

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 

ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, 

Luật Đầu tư, và Luật Đấu thầu; 

- Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị 

định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Đấu thầu; 
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- Quyết định số 67/2013/QĐ-TTg ngày 12/11/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc áp dụng cơ chế quản lý tài chính đối với Cục ĐKVN; 

- Thông tư số 49/2018/TT-BTC ngày 21/5/2018 hướng dẫn cơ chế quản lý 

tài chính đối với Cục ĐKVN; 

- Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp và các Thông tư sửa đổi, bổ sung; 

- Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. 

5. Các lĩnh vực khác 

Những kiến thức cơ bản theo trình độ chuyên môn được đào tạo. 

 

 

 


